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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN CAO THƯỢNG 

 
   Số:........./KH-UBND  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thị trấn Cao Thượng, ngày ..... tháng 3 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 

 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND huyện Tân Yên 

về Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024. Để chủ động phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, UBND thị trấn Cao Thượng xây dựng kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa sự phát 

sinh, lây lan của các loại dịch bệnh động vật trên địa bàn, hạn chế mức thấp những 

thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững. 

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tổ dân  phố các ban ngành, 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ 

sức khỏe con người.  

2. Yêu cầu 

- Phải có sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các 

ngành từ huyện đến cơ sở, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng 

thực hiện.  

- Thực hiện đồng bộ, triệt để các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm; quản lý, giám sát dịch bệnh đến từng địa phương, hộ chăn nuôi nhằm hạn 

chế tối đa các thiệt hại trong chăn nuôi.  

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm hiệu quả, kịp thời và tránh 

gây lãng phí nguồn lực. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Khi chưa có dịch xảy ra  

1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo PCD bệnh động vật thị trấn, để 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh động vật; Phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo; 

Thành lập các đoàn, tổ kiểm tra tình hình dịch bệnh tại các TDP.  

1.2. Tiêm phòng vắc xin  

- Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy định 

của Bộ NN&PTNT: Năm 2024 thực hiện 2 đợt tiêm phòng chính:  

+ Đợt 1: Từ tháng 3 đến tháng 5/2024;  



2 

 

+ Đợt 2: Từ tháng 8 đến tháng 11/2024. 

Ngoài ra, thực hiện các đợt tiêm phòng bổ sung hàng tháng đối với gia súc, 

gia cầm đủ điều kiện tiêm phòng. Phấn đấu 100% đàn lợn nái, đực giống trong diện 

tiêm được tiêm phòng vắc xin tai xanh, dịch tả, LMLM; 100% đàn trâu bò trong 

diện tiêm phòng được tiêm phòng vắc xin LMLM, Viêm da nổi cục; 100% đàn gia 

cầm trong diện tiêm được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm; 100% đàn chó, mèo 

được tiêm phòng vắc xin dại. Các loại vắc xin khác tiêm phòng đạt tỷ lệ đảm bảo 

phòng, chống dịch theo quy định. 

1.3. Quản lý, giám sát dịch bệnh 

- Củng cố hệ thống giám sát và khai báo thông tin đảm bảo giám sát dịch bệnh 

tới tận tổ dân phố, hộ chăn nuôi. Các ca nghi mắc bệnh nguy hiểm ở động vật phải 

được phát hiện, khai báo kịp thời, được lấy mẫu xác minh nguyên nhân gây bệnh, 

không để lây lan ra diện rộng; các ca bệnh thông thường phải được kiểm tra hướng 

dẫn xử lý, có tổng hợp báo cáo theo quy định.  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát lưu hành đối với một số vi sinh vật gây bệnh 

nguy hiểm theo các chương trình định kỳ và đột xuất, đặc biệt là vi rút dịch tả lợn 

Châu Phi, Cúm gia cầm, LMLM, Tai xanh, Viêm da nổi cục từ đó đưa ra các biện 

pháp phòng chống dịch hiệu quả, kịp thời.  

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút: 

Cúm gia cầm, LMLM, Tai xanh thực hiện theo kế hoạch của tỉnh. 

1.4. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ động thực 

hiện quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng, trại, môi trường chăn nuôi. Đồng 

thời, triển khai thực hiện 2 đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng gắn với “Tháng vệ 

sinh tiêu độc khử trùng” theo chỉ đạo của cấp trên. 

1.5. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y 

- Tổ chức tuyên truyền các quy định về vận chuyển, giết mổ động vật; tổ chức 

cho các chủ hộ kinh doanh vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa 

bàn quản lý về việc chấp hành các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước.  

- Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật 

ra, vào địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, 

giết mổ động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật nhập lậu, động vật nghi nhiễm bệnh hoặc chết do mắc bệnh vận 

chuyển trái phép.  

- Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định việc kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm, 

kiên quyết xử lý các đối tượng không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát trước và 

sau khi giết mổ gia súc, gia cầm tại cơ sở giết mổ. 

1.6. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh  

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo 
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hướng an toàn dịch bệnh và đăng ký, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; Hướng 

dẫn chủ cơ sở chăn nuôi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thẩm định và 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.  

2. Khi có dịch bệnh xảy ra  

2.1. Công tác tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền công bố dịch 

Chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để tập trung công tác phòng chống dịch 

bệnh đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường tuyên truyền để các cá nhân, tổ chức nhận 

thức rõ về dịch bệnh để áp dụng các biện pháp chống dịch đạt hiệu quả. Thực hiện 

Công bố dịch: khi có đủ các điều kiện thì công bố dịch theo quy định của Luật thú 

y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật thú y. 

2.2. Tổ chức xử lý, tiêu hủy gia súc, gia cầm theo quy định 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch và chôn hủy gia súc, gia 

cầm, thủy sản theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

- Chuẩn bị kế hoạch cụ thể về địa điểm, các phương tiện, vật tư, kinh phí, con 

người thực hiện chôn hủy động vật khi xảy ra dịch tại tất cả các thôn, xóm, xã, thị 

trấn. Việc chôn hủy gia súc, gia cầm phải phù hợp theo tính chất của từng loại dịch 

bệnh. 

2.3. Vệ sinh tiêu độc khử trùng 

- Thu gom chất thải rắn để đốt hoặc chôn; vệ sinh nền chuồng, dụng cụ chăn 

nuôi phù hợp với từng loại dịch bệnh. Đối với chất thải lỏng phải được xử lý bằng 

hóa chất.  

- Sau khi vệ sinh cơ giới, để khô và tiến hành tiêu độc khử trùng bằng hoá 

chất phù hợp hoặc vôi bột đối với chuồng trại, khu vực chăn nuôi, lối ra vào, khu 

vực tập trung động vật để tiêu huỷ, khu vực tiêu huỷ, hố chôn động vật, đường 

làng, ngõ xóm, nơi công cộng. Thời gian, tần xuất vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng 

tùy thuộc vào đặc điểm của các loại dịch bệnh. 

2.4. Lập các chốt kiểm soát 

Xác định vùng có dịch và lập các chốt kiểm soát tạm thời để kiểm soát động 

vật cảm nhiễm vận chuyển ra vào vùng dịch, có người trực 24/24 giờ, có biển báo, 

hướng dẫn đi lại tránh vùng dịch. Chốt kiểm soát phải có phương tiện và hóa chất 

sát trùng để xử lý mọi động vật, phương tiên vận chuyển động vật ra  vào vùng có 

dịch. 

2.5. Quản lý chặt chẽ động vật nuôi trong vùng dịch  

- Thực hiện việc rà soát, thống kê toàn bộ động vật cảm nhiễm trong vùng 

dịch để phân loại, theo dõi quản lý dịch bệnh. 

- Khoanh vùng dịch, không vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cảm 

nhiễm với bệnh ra vào ổ dịch theo quy định. 

- Nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển, giết mổ, sử dụng động vật, sản phẩm 

động vật mắc bệnh, có triệu chứng của bệnh. 
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2.6. Tổ chức tiêm phòng 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin đối với các loại bệnh có vắc xin theo sự chỉ đạo 

của Trung ương, tỉnh và huyện.  

- Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng cho phòng chống dịch như chi phí cho tiêm 

phòng, chi phí mua các vật tư thiết bị khác phục vụ cho công tác tiêm phòng... 

2.7. Giám sát dịch bệnh  

- Tổ chức giám sát dịch bệnh trong vùng dịch: Xác định ngay phạm vi ổ dịch, 

vùng uy hiếp để có biện pháp phòng chống dịch thích hợp.  

- Thường xuyên kiểm tra nắm chắc diễn biến tình hình dịch. Kiểm tra ngăn 

chặn sự xâm nhập của động vật, sản phẩm động vật cảm nhiễm từ vùng có dịch 

vào địa bàn.  

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ thú y, quản lý chặt chẽ việc hành 

nghề tự do chữa bệnh cho động vật hoặc liên quan đến động vât trong vùng có dịch. 

- Tổ chức điều trị bệnh đối với các bệnh có thuốc điều trị thực hiện theo phác 

đồ điều trị của cơ quan chuyên môn hướng dẫn. 

3. Kinh phí thực hiện  

3.1. Nguồn kinh phí: 

Từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách huyện và bố trí một phần từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp nông nghiệp giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT quản lý.  

3.2. Cơ chế, nội dung hỗ trợ  

* Đối tượng hỗ trợ tiêm phòng vắc xin 

Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí tiêm phòng đối với các 

bệnh: Cúm gia cầm, LMLM, Dại, Viêm da nổi cục, cụ thể:  

+ Đối với bệnh cúm gia cầm: Hỗ trợ những hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô 

dưới 2.000 con/hộ; những trang trại tham gia xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn 

dịch bệnh năm 2024.  

+ Đối với bệnh LMLM: Hỗ trợ những hộ chăn nuôi quy mô dưới 20 con/hộ 

đối với mỗi loại lợn (nái, đực giống), trâu, bò và dê. 

+ Đối với bệnh Dại: Hỗ trợ những hộ nuôi chó, mèo.  

+ Đối với bệnh Viêm da nổi cục: Hỗ trợ cho những hộ chăn nuôi trâu bò qui 

mô dưới 20 con/hộ. 

- Các đối tượng còn lại người chăn nuôi chủ động tự tiêm phòng vắc xin bắt 

buộc theo quy định. 

* Nội dung hỗ trợ  

- Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin: Cúm gia cầm, Viêm da nổi 

cục, LMLM và Dại động vật.  

- Ngân sách huyện: 

+ Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin: Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục, LMLM.  

+ Hỗ trợ các chi phí khác trong công tác tiêm phòng ở cấp huyện: Hội nghị, 

tập huấn, thông tin tuyên truyền, vận chuyển, bảo quản vắc xin, hóa chất, công tiêm 
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phòng, …. 

+ Hỗ trợ mua sắm phương tiện, vật tư, hóa chất, bảo hộ phục vụ công tác 

phòng chống dịch…ngoài chương trình hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh nhằm thực 

hiện công tác phòng, chống dịch động vật tại địa phương.  

+ Hỗ trợ công cho cán bộ chuyên môn cấp huyện tham gia công tác kiểm tra, 

giám sát, phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định. 

+ Hỗ trợ kinh phí cho các hộ có gia súc, gia cầm mắc dịch bệnh buộc phải 

chôn hủy (trong trường hợp được cơ quan chuyên môn xác minh mắc hoặc nghi 

mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định của 

Luật thú y và có quy định hỗ trợ của nhà nước). 

- Ngân sách xã, thị trấn: Tùy theo điều kiện, các xã, thị trấn chủ động bố trí 

kinh phí cho công tác phòng, chống dịch tại địa bàn, nhất là công tác tiêm phòng, 

mua vật tư dự trữ phục vụ phòng chống dịch, tổ chức chôn hủy gia súc, gia cầm 

mắc dịch bệnh, công phun hóa chất, hội nghị, tập huấn, công tác tuyên truyền. 

- Các hộ chăn nuôi: đối ứng 50% kinh phí vắc xin Dại; công tiêm phòng bệnh 

LMLM, Cúm gia cầm, Viên da nổi cục trâu bò. Ngoài ra, chủ động mua vắc xin, 

hóa chất và các vật tư khác thực hiện công tác phòng, chống dịch động vật ngoài 

các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật 

Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các TDP và các hộ chăn nuôi, 

kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND. Thực hiện đồng bộ các biện pháp 

phòng chống dịch từ UBND đến các tổ dân phố, các hộ chăn nuôi. 

2. Cán bộ chăn nuôi thú y 

-Tổ chức, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bênh cho UBND thị trấn. 

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để chủ động phát hiện xử lý kịp  thời và ngăn  

ngừa có  hiệu quả tác hại của dịch bệnh gây ra đối với đàn vật nuôi.   

- Kiểm tra, đôn đốc,  hướng dẫn các TDP, các hộ chăn nuôi thực hiện thực  

hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị trấn, tổng hợp báo cáo tình hình, 

kết quả thực hiện nhiệm vụ về phòng NN&PTNT theo đúng qui định. . 

3. Cán bộ khuyến nông: 

 Tổ chức tuyên tryền, ứng dụng khoa học kĩ thuật; hướng dẫn các quy trình 

sản xuất cho người chăn nuôi. 

4.Tổ trưởng các  TDP:  

Thực hiện thống kê đàn vật nuôi, kê khai chăn nuôi theo luật chăn nuôi.Tổ 

chức kế hoạch tiêm phòng và phòng chống dịch theo đúng qui định. 

Năm bắt và báo cáo kịp thời những biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi với 

UBND, tuyên truyền cho người chăn nuôi, nâng cao hiểu biết về dịch bệnh của đàn 

vật nuôi.  
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Tổ trưởng  TDP chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác phòng chống dịch 

bệnh của đàn vật nuôi và thủy sản tại TDP mình với Chủ tịch UBND. 

5. Các hộ chăn nuôi: 

 Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và 

thủy sản của gia đình theo qui định của Nhà nước. Theo dõi, phát hiện và báo cáo 

ngay cho chính quyền, TDP, cán bộ thú y thị trấn về các trường hợp gia súc, gia 

cầm mắc bệnh và nghi mắc bệnh.  

6. Đài truyền thanh: 

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị trấn, các 

qui định và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để nhân dân 

biết chủ động triển khai thực hiện.  

 Do diễn biến tình hình dịch bệnh của đàn gia súc, gia cầm ngày càng phức 

tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Để chủ động phát hiện, xử  lý kịp thời, 

giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng yêu cầu: 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật thị trấn, tổ trưởng các TDP, đài truyền 

thanh các ban ngành có liên quan và các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện kế 

hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Lưu: VP, TY. 

Bản điện tử: 
- Phòng NN&PTNT huyện (b/c); 

-Trung tâm dịch vụ KTNN huyện; 

- Đảng ủy, UBND; 

- BCĐ phòng chống dịch động vật, 

- Các tổ dân phố; 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Vân 
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